
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày      tháng 9  năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú đáp ứng yêu cầu  

là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe  

                   __________________________________________ 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ 

quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

 Căn cứ công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26/4/2018 của Cục Khoa học 

công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của 

Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng;Quyết định số 41/2021/QĐUBND, 

ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y 

tế tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐUBND, ngày 

20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;  

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú tại bản 

công bố số: 114/BCB-TTYT, ngày 21 tháng 9 năm 2023 và đối chiếu với các 

quy định tại Khoản 2 Điều 8, Điều 9 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ, Sở Y tế Thông báo về công 

bố cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào 

tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:  

1. Tên cơ sở được công bố: Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú.  

2. Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 0426/ST-GPHĐ do Sở 

Y tế tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 31 tháng 12 năm 2021.  

3. Địa chỉ: Số 01 Trần Phú, ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn:  DƯƠNG MINH TRÍ 

5. Điện thoại liên hệ: 02993871140 

6. Email: pkhbenhvienmytu@gmail.com 

7. Đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành chuyên ngành đào tạo:  

- Bác sĩ đa khoa; 

- Bác sĩ, Y sĩ Y học cổ truyền; 



- Bác sĩ, Y sĩ Răng – Hàm – mặt; 

- Bác sĩ, Y sĩ Tai-Mũi-Họng; 

- Dược; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học; 

- Phục hồi chức năng-VLTL. 

8 Trình độ đào tạo thực hành: Cao Đẳng; Đại học.  

9. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành chi 

tiết trong hồ sơ đính kèm.  

10. Trách nhiệm của cơ sở thực hành:  

a) Cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau khi được 

công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và tổ chức triển khai hoạt động 

đào tạo thực hành theo chương trình đào tạo thực hành đã công bố;  

b) Bảo đảm các yêu cầu của cơ sở thực hành theo quy định tại Nghị định 

111/2017/NĐ-CP của Chính phủ;  

c) Phối hợp với cơ sở giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo thực hành theo 

chương trình đào tạo thực hành;  

d) Xác nhận kết quả thực hành của người học thực hành;  

e) Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở: danh 

sách người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình 

độ đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể nhận, số lượng 

người học thực hành đang thực hành tại cơ sở.  

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan được biết./. 

(Đính kèm hồ sơ công bố của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú) 

 

 

Nơi nhận: 
- Cục KHCN và Đào tạo BYT;  

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;  

- Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;  

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Lưu: VP; NVY-D. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

  



SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN MỸ TÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

Số:         /BCB-TTYT Mỹ Tú, ngày      tháng 9 năm 2023 
 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành  

trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng 

 

Tên cơ sở công bố: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ TÚ 

Số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 0426/ST-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng cấp ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Địa chỉ: Số 01 Trần Phú, ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BSCKII. Dương Minh Trí 

Điện thoại: 02993871140     Email: pkhbenhvienmytu@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về 

tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công bố đã đáp 

ứng yêu cầu tổ chức thực hành theo quy định với các nội dung sau đây: 

1. Các ngành, chuyên ngành đào tạo thực hành: 

- Y đa khoa; 

- Bác sĩ, Y sĩ Y học cổ truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Hình ảnh y học; 

- Xét nghiệm y học; 

- Dược học; 

- Phục hồi chức năng – VLTL; 

- Y học dự phòng. 

2. Trình độ đào tạo thực hành: Trung cấp, cao đẳng, đại học. 

3. Số lượng người được đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): 76 

người (Phụ lục I). 

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu: 54 người (Phụ lục II). 

5. Danh sách các khoa, phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh tại mỗi khoa, 

phòng (Phụ lục III).
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6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành (Phụ lục IV). 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

BSCKII. Dương Minh Trí 



 

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN MỸ TÚ 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TỐI ĐA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYÊN MỸ TÚ 

(Tại thời điểm tháng 09/2023) 

(Kèm theo Bản công bố số      /BCB-TTYT, ngày      /9/2023 của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú) 

TT Họ và tên 
Học hàm, học 

vị 

Chuyên 

ngành 

được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 
Ngày cấp Phạm vi hành nghề 

Khoa/ 

phòng 

Số tháng 

kinh nghiệm 

từ khi có 

CCHN 

1 Dương Minh Trí BSCKII Bác sĩ 
001495/ST-

CCHN 
25/11/2013 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội 

Ban Giám 

đốc 

119 

2 Lâm Bửu Chánh 
BSCKI. Nội 

khoa 
Bác sĩ 

000580/ST-

CCHN 
20/9/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội 
134 

3 
Nguyễn Hồng 

Thạch 

BSCKI. Ngoại 

khoa 
Bác sĩ 

000579/ST-

CCHN 
20/9/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại 
134 

4 Nguyễn Thanh Tào 
BSCKI. Nhi 

khoa 
Bác sĩ 

000581/ST-

CCHN 
20/9/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Phòng TC-

HC 
134 

5 Cao Phước 
BSCKI. Nội 

khoa 
Bác sĩ 

000586/ST-

CCHN 
20/9/2012 Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Phòng 

KH-NV 
134 

6 Trần Tiến Đạt 
BSCKI. Nội 

khoa 
Bác sĩ 

0002871/ST-

CCHN 
09/6/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội khoa, Nhi khoa 

Hồi sức 

cấp cứu 

101 

7 Châu Kiến Hiếu 
BSCKI. Nội 

khoa 
Bác sĩ 

0002936/ST-

CCHN 
09/6/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội khoa, Nhi khoa 
101 

8 
Diệp Trường 

Giang 

BSCKI. Nội 

khoa 
Bác sĩ 

003405/ST-

CCHN 
14/6/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 88 



 

 

9 Thạch Út Hiếu BSĐK Bác sĩ 
04240/ST-

CCHN 
08/02/2018 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 68 

10 Trương Văn Kiên 
BSCKI. Nội 

khoa 
Bác sĩ 

002341/ST-

CCHN 
13/08/2014 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Nội – 

Truyền 

nhiễm 

111 

11 
Lâm Thị Thúy 

Hằng 

BSCKI. Y học 

gia đình 
Bác sĩ 

0002784/ST-

CCHN 
30/03/2015 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 103 

12 Nguyễn Thị Vẹn BSĐK Bác sĩ 
04785/ST-

CCHN 
21/3/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 55 

13 Bùi Văn Trạng BSĐK Bác sĩ 
005426/ST-

CCHN 
26/02/2021 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 31 

14 Lâm Anh Tuấn BSĐK Bác sĩ 
002107/ST-

CCHN 
28/5/2020 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 40 

15 Kim Nhật Xuân BSĐK Bác sĩ 
005411/ST-

CCHN 
26/01/2021 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 32 

16 
Đồ Thị Thanh 

Xuân 
BSĐK Bác sĩ 

005536/ST-

CCHN 
19/07/2021 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 26 

17 Thạch Minh Thắng BSĐK Bác sĩ 
005425/ST-

CCHN 
26/02/2021 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 31 

18 Trương Văn Hận BSCKI.Nhi Bác sĩ 
003393/ST-

CCHN 
14/6/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Nhi 

88 

19 Lê Thị Phương Thể BSCKI.Nhi Bác sĩ 
03651/ST-

CCHN 
24/4/2017 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 78 

20 Nguyễn Minh Hiếu BSĐK Bác sĩ 
00524/ST-

CCHN 
16/6/2021 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 27 

21 Trần Thị Ái Tình BSĐK Bác sĩ 
006041/ST-

CCHN 
17/01/2023 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi 
8 

22 
Huỳnh Vũ Hoàng 

Quân 

BSCKI. Ngoại 

tổng quát 
Bác sĩ 

03657/ST-

CCHN 
24/4/2017 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 78 



 

 

23 Trần Minh Tuấn BSĐK Bác sĩ 
04805/ST-

CCHN 
05/4/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Ngoại-

CSSKSS 

và Phụ sản 

54 

24 Lý Sơn Ái Tri BSĐK Bác sĩ 
04795/ST-

CCHN 
05/4/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 54 

25 Lê Thị Kim Anh BSĐK Bác sĩ 
005758/ST-

CCHN 
27/6/2022 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 15 

26 
Nguyễn Thị Kim 

Tiến 
BSĐK Bác sĩ 

006165/ST-

CCHN 
13/7/2023 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 2 

27 Đặng Văn Quan BSĐK Bác sĩ 
03324/ST-

CCHN 
29/5/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Khám 

bệnh 

52 

28 Trần Thị Mỹ Linh BSĐK Bác sĩ 
04804/ST-

CCHN 
05/4/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 54 

29 Dương Thị Cẩm Lê BSĐK Bác sĩ 
03659/ST-

CCHN 
24/4/2017 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 79 

30 Dương Khánh San BSCKI.YHCT Bác sĩ 
0003024/ST-

CCHN 
11/9/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT-VLTL-PHCN 

YHCT-

PHCN 

98 

31 Võ Kim Trang BS.YHCT Bác sĩ 
04806/ST-

CCHN 
05/4/2019 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 
54 

32 
Phạm Hữu Thới 

Bình 
BS.YHCT Bác sĩ 

005709/ST-

CCHN 
20/5/2022 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Y học 

cổ truyền – Vật lý trị liệu – Phục hồi 

chức năng 

16 

33 Trương Hồng Đào CNĐD 
Điều 

dưỡng 

0002678/ST-

CCHN 
02/3/2015 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

104 

34 
Đoàn Thị Thùy 

Trân 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

002112/ST-

CCHN 
14/02/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

Phòng 

Điều 

dưỡng 

117 



 

 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

35 
Trần Thị Quỳnh 

Như 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

000651/ST-

CCHN 
05/11/2012 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

Hồi sức 

cấp cứu 

132 

36 
Nguyễn Thanh 

Xung 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

002071/ST-

CCHN 
14/02/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

117 

37 
Đặng Huỳnh 

Nguyệt Chi 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

002025/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

117 

38 Văn Thị Kim Hiểu CNĐD 
Điều 

dưỡng 

03295/ST-

CCHN 
12/6/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

76 

39 Sơn Thị Ly Na CĐĐD 
Điều 

dưỡng 

002134/ST-

CCHN 
25/03/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

115 

40 
Nguyễn Thanh 

Bình 
CĐĐD 

Điều 

dưỡng 

003618/ST-

CCHN 
28/11/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

10 



 

 

41 
Lý Thị Hồng 

Nguyên 
CĐĐD 

Điều 

dưỡng 

001991/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

117 

42 Trần Xiếu Láng CNĐD 
Điều 

dưỡng 

002240/ST-

CCHN 
24/4/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

Nội – 

Truyền 

nhiễm 

114 

43 
Nguyễn Thị Mộng 

Cầm 
CĐĐD 

Điều 

dưỡng 

001998/ST-

CCHN 
24/11/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

10 

44 
Nguyễn Thị Triều 

Tiên 
CĐĐD 

Điều 

dưỡng 

00227/ST-

CCHN 
24/11/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

10 

45 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 

CNĐD Phụ 

sản 

Điều 

dưỡng 

002194/ST-

CCHN 
24/4/2014 

Theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 
Ngoại-

CSSKSS 

và Phụ sản 

114 

46 
Phan Thị Hồng 

Khiêm 

CNĐD Phụ 

sản 

Điều 

dưỡng 

001926/ST-

CCHN 
09/01/2014 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

118 

47 
Thái Thị Ngọc 

Năm 

CNĐD Hộ 

sinh 

Điều 

dưỡng 

002009/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 
117 



 

 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

48 
Đặng Thị Thúy 

Loan 

CNĐD Hộ 

sinh 

Điều 

dưỡng 

002012/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

117 

49 
Nguyễn Thị Hải 

Ngân 
CĐ Hộ sinh Hộ sinh 

0002828/ST-

CCHN 
09/6/2015 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

101 

50 Hà Thanh Hải CĐĐD 
Điều 

dưỡng 

002104/ST-

CCHN 
28/11/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

10 

51 
Nguyễn Thành 

Nghiêm 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

002126/ST-

CCHN 
14/02/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

Nhi 

117 

52 Lâm Thị Cẩm Lê CNĐD 
Điều 

dưỡng 

002001/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

117 

53 Trần Thị Trúc Mai CNĐD 
Điều 

dưỡng 

001201/ST-

CCHN 
12/11/2013 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

120 



 

 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

54 
Đoàn Thị Hồng 

Cẩm 
CĐĐD 

Điều 

dưỡng 

002075/ST-

CCHN 
14/02/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

117 

55 Bùi Ngọc Yến CĐĐD 
Điều 

dưỡng 

002017/ST-

CCHN 
28/11/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

10 

56 Dương Văn Chuẩn BSCKI.TMH Bác sĩ 
000578/ST-

CCHN 
20/9/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội, chuyên khoa Tai mũi họng 

XN-

XĐHA 

134 

57 Sơn Minh Tuấn BSĐK Bác sĩ 
04278/ST-

CCHN 
15/3/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(phạm vi hoạt động chuyên môn bổ 

sung: Chuyên khoa CĐHA 

67 

58 Đào Minh Luân 
CN xét 

nghiệm 

Xét 

nghiệm 

y học 

002041/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

XN 
117 

59 Trần Hiếu CN X quang 

KTV 

hình ảnh 

y học 

002060/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

hình ảnh y học 
117 

60 Tô Thị Mỹ Ại 
CN xét 

nghiệm 

KTV 

xét 

nghiệm 

002316/ST-

CCHN 
30/5/2014 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 
113 

61 Dương Hồng Diệu 
CN xét 

nghiệm 

KTV 

xét 

nghiệm 

0003038/ST-

CCHN 
10/10/2015 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 
97 



 

 

62 
Võ Thị Thảo 

Nguyên 

KTV xét 

nghiệm 

KTV 

xét 

nghiệm 

03748/ST-

CCHN 
16/5/2017 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 
77 

63 Bùi Thị Mỹ Ngọc 
KTV xét 

nghiệm 

KTV 

xét 

nghiệm 

002073/ST-

CCHN 
14/02/2014 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 
117 

64 Phạm Minh Trí 
KTV xét 

nghiệm 

KTV 

xét 

nghiệm 

003423/ST-

CCHN 
25/7/2016 Kỹ thuật viên xét nghiệm 87 

65 
Nguyễn Thanh 

Tuấn 
DSCKI Dược sĩ 

381/ST-

CCHND 
28/8/2014 

Doanh nghiệp bán buôn thuốc, Hợp 

tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn 

bán dược liệu, thuốc đông y thuốc từ 

dược liệu, Nhà thuốc 

Dược – 

TTB - 

VTYT 

110 

66 Lê Thị Hải Miên DSCKI Dược sĩ 
695/ST-

CCHND 
18/8/2015 Nhà thuốc 98 

67 Nguyễn Bích Hạnh DSĐH Dược sĩ 
586/CCHN-

D-SYT-ST 
25/7/2019 

Nhà thuốc, Quầy thuốc thuốc, Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền 

50 

68 Lý Thị Ngọc Linh CĐ Dược Dược sĩ 
1258/CCHN

-D-SYT-ST 
16/11/2022 Quầy thuốc; Tủ thuốc Trạm Y tế xã 10 

69 Phạm Phú Quí CĐ Dược Dược sĩ 
243/CCHN-

D-SYT-SYT 
26/02/2018 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy thuốc 
68 

70 Ngô Bội Cơ CĐ Dược Dược sĩ 
1293/CCHN

-D-SYT-ST 
29/11/2022 Quầy thuốc; Tủ thuốc Trạm Y tế xã 10 

71 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 
CĐ Dược Dược sĩ 

111/ST-

CCHND 
31/12/2013 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, 

cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ 

Dược liệu 

118 

72 Lê Thị Anh Ngọc  CĐ Dược Dược sĩ 
160/ST-

CCHD 
14/3/2014 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, 
116 



 

 

cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ 

Dược liệu 

73 Đặng Phước Của BSĐK Bác sĩ 
05158/ST-

CCHN 
15/4/2020 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

KSBT & 

HIV/AIDS 

42 

74 Lý Thị Hồng Vân BS.YHDP Bác sĩ 
05240/ST-

CCHN 
25/6/2020 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng 

39 

75 Dương Thị Niêng BS.YHDP Bác sĩ 
05004/ST-

CCHN 
03/10/2019 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng 

48 

76 Phạm Nghĩa Bình Ths.YTCC Thạc sĩ 
326/CCSP 

2012/ĐT 
24/02/2012 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao 

đẳng 

YTCC- 

ATTP 
141 

 

 

 

 

 

Mỹ Tú, ngày        tháng 9 năm 2023 
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BSCKII. Dương Minh Trí 

  



 

 

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN MỸ TÚ 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYÊN MỸ TÚ 

(Tại thời điểm tháng 09/2023) 

(Kèm theo Bản công bố số      /BCB-TTYT, ngày      /9/2023 của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú) 

TT Họ và tên 
Học hàm, học 

vị 

Chứng chỉ 

hành nghề 
Ngày cấp Phạm vi hành nghề Khoa/phòng Chức vụ 

1 Dương Minh Trí BSCKII 
001495/ST-

CCHN 
25/11/2013 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Ban Giám 

đốc 

Giám đốc 

2 Lâm Bửu Chánh 
BSCKI. Nội 

khoa 

000580/ST-

CCHN 
20/9/2012 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Phó giám 

đốc 

3 Nguyễn Hồng Thạch 
BSCKI. Ngoại 

khoa 

000579/ST-

CCHN 
20/9/2012 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

Phó giám 

đốc 

4 Nguyễn Thanh Tào 
BSCKI. Nhi 

khoa 

001495/ST-

CCHN 
25/11/2013 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Phòng TC-

HC 

Trưởng 

phòng 

5 Cao Phước 
BSCKI. Nội 

khoa 

000586/ST-

CCHN 
20/09/2012 Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Phòng KH-

NV 

Trưởng 

phòng 

6 Trần Tiến Đạt 
BSCKI. Nội 

khoa 

0002871/ST-

CCHN 
09/06/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

khoa, Nhi khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

Trưởng 

khoa 

7 Châu Kiến Hiếu 
BSCKI. Nội 

khoa 

0002936/ST-

CCHN 
09/06/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

khoa, Nhi khoa 

Phó trưởng 

khoa 

8 Diệp Trường Giang 
BSCKI. Nội 

khoa 

003405/ST-

CCHN 
14/06/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sĩ điều 

trị 

9 Trương Văn Kiên 
BSCKI. Nội 

khoa 

002341/ST-

CCHN 
13/08/2014 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Nội – Truyền 

nhiễm 

Trưởng 

khoa 



 

 

10 Nguyễn Thị Vẹn BSĐK 
04785/ST-

CCHN 
21/03/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sĩ điều 

trị 

11 Bùi Văn Trạng BSĐK 
005426/ST-

CCHN 
26/02/2021 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sĩ điều 

trị 

12 Kim Nhật Xuân BSĐK 
005411/ST-

CCHN 
26/01/2021 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sĩ điều 

trị 

13 Đồ Thị Thanh Xuân BSĐK 
005536/ST-

CCHN 
19/07/2021 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sĩ điều 

trị 

14 Thạch Minh Thắng BSĐK 
005425/ST-

CCHN 
26/02/2021 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sĩ điều 

trị 

15 Trương Văn Hận BSCKI.Nhi 
003393/ST-

CCHN 
14/06/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Nhi 

Trưởng 

khoa 

16 Lê Thị Phương Thể BSCKI.Nhi 
03651/ST-

CCHN 
24/04/2017 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Phó trưởng 

khoa 

17 
Huỳnh Vũ Hoàng 

Quân 

BSCKI. Ngoại 

tổng quát 

03657/ST-

CCHN 
24/04/2017 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Ngoại-

CSSKSS và 

Phụ sản  

Trưởng 

khoa 

18 Trần Minh Tuấn BSĐK 
04805/ST-

CCHN 
05/04/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Phó trưởng 

khoa 

19 Đặng Văn Quan BSĐK 
03324/ST-

CCHN 
29/05/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Khám bệnh  

Trưởng 

khoa 

20 Trần Thị Mỹ Linh BSĐK 
04804/ST-

CCHN 
05/04/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Phó trưởng 

khoa 

21 Dương Khánh San BSCKI.YHCT 
0003024/ST-

CCHN 
11/09/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT-VLTL-PHCN 

YHCT-

PHCN 

Trưởng 

khoa 

22 Võ Kim Trang BS.YHCT 
04806/ST-

CCHN 
05/04/2019 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Phó trưởng 

khoa 

23 Trương Hồng Đào CNĐD 
0002678/ST-

CCHN 
02/03/2015 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

trưởng 



 

 

24 Đoàn Thị Thùy Trân CNĐD 
002112/ST-

CCHN 
14/02/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của bộ 

trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Phòng Điều 

dưỡng 

Trưởng 

phòng 

25 Trần Thị Quỳnh Như CNĐD 
000651/ST-

CCHN 
05/11/2012 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của bộ 

trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Hồi sức cấp 

cứu 

 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

26 Nguyễn Thanh Xung CNĐD 
002071/ST-

CCHN 
14/02/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của bộ 

trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

27 
Đặng Huỳnh Nguyệt 

Chi 
CNĐD 

002025/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của bộ 

trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

28 Sơn Thị Ly Na CĐĐD 
002134/ST-

CCHN 
25/03/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của bộ 

trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

29 Trần Xiếu Láng CNĐD 
002240/ST-

CCHN 
24/04/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 
Nội – Truyền 

nhiễm 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

30 
Nguyễn Thị Mộng 

Cầm 
CĐĐD 

001998/ST-

CCHN 
24/11/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Điều 

dưỡng 

viên 



 

 

31 
Nguyễn Thị Triều 

Tiên 
CĐĐD 

00227/ST-

CCHN 
24/11/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Điều 

dưỡng 

viên 

32 Nguyễn Thị Vân Anh 
CNĐD Phụ 

sản 

002194/ST-

CCHN 
24/04/2014 

Theo qui định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Ngoại-

CSSKSS và 

Phụ sản 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

33 
Phan Thị Hồng 

Khiêm 

CNĐD Phụ 

sản 

001926/ST-

CCHN 
09/01/2014 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Điều 

dưỡng 

viên 

34 Thái Thị Ngọc Năm 
CNĐD Hộ 

sinh 

002009/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Điều 

dưỡng 

viên 

35 Đặng Thị Thúy Loan 
CNĐD Hộ 

sinh 

002012/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Điều 

dưỡng 

viên 

36 Hà Thanh Hải CĐĐD 
002104/ST-

CCHN 
28/11/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Điều 

dưỡng 

viên 

37 
Nguyễn Thành 

Nghiêm 
CNĐD 

002126/ST-

CCHN 
14/02/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 
Nhi 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

38 Lâm Thị Cẩm Lê CNĐD 
002001/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 



 

 

39 Trần Thị Trúc Mai CNĐD 
001201/ST-

CCHN 
12/11/2013 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

40 Đoàn Thị Hồng Cẩm CĐĐD 
002075/ST-

CCHN 
14/02/2014 

Theo quy định tại Quyết định tại số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

41 Dương Văn Chuẩn BSCKI.TMH 
000578/ST-

CCHN 
20/09/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, 

chuyên khoa Tai mũi họng 

XN-XĐHA 

Trưởng 

khoa 

42 Sơn Minh Tuấn BSĐK 
04278/ST-

CCHN 
15/03/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (phạm vi 

hoạt động chuyên môn bổ sung: Chuyên 

khoa CĐHA 

Phó trưởng 

khoa 

43 Đào Minh Luân 
CN xét 

nghiệm 

002041/ST-

CCHN 
24/01/2014 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về XN 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

44 Trần Hiếu CN X quang 
002060/ST-

CCHN 
24/01/2014 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình 

ảnh y học 

Kỹ thuật 

viên 

45 Dương Hồng Diệu 
CN xét 

nghiệm 

0003038/ST-

CCHN 
10/10/2015 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

46 Phạm Minh Trí 
KTV xét 

nghiệm 

003423/ST-

CCHN 
25/07/2016 Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Kỹ thuật 

viên 

47 Nguyễn Thanh Tuấn DSCKI 
381/ST-

CCHND 
28/08/2014 

Doanh nghiệp bán buôn thuốc, Hợp tác xã, 

hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y thuốc từ dược liệu, Nhà 

thuốc Dược – TTB 

- VTYT 

 

Trưởng 

khoa 

48 Lê Thị Hải Miên DSCKI 
695/ST-

CCHND 
18/08/2015 Nhà thuốc 

Phó trưởng 

khoa 

49 Nguyễn Bích Hạnh DSĐH 
586/CCHN-

D-SYT-ST 
25/07/2019 

Nhà thuốc, Quầy thuốc thuốc, Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Dược sĩ 



 

 

50 Lý Thị Ngọc Linh CĐ Dược 
1258/CCHN-

D-SYT-ST 
16/11/2022 Quầy thuốc; Tủ thuốc Trạm Y tế xã Dược sĩ 

51 Đặng Phước Của BSĐK 
05158/ST-

CCHN 
15/04/2020 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

KSBT & 

HIV/AIDS 

  

  

Trưởng 

khoa 

52 Lý Thị Hồng Vân BS.YHDP 
05240/ST-

CCHN 
25/06/2020 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng 

Nhân viên 

53 Dương Thị Niêng BS.YHDP 
05004/ST-

CCHN 
03/10/2019 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng 

Nhân viên 

54 Phạm Nghĩa Bình Ths.YTCC 
326/CCSP 

2012/ĐT 
24/02/2012 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên đại học, cao đẳng 

YTCC- 

ATTP 

Trưởng 

khoa 
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SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN MỸ TÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC III 

DANH SÁCH CÁC KHOA TỔ CHỨC THỰC HÀNH  

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ TÚ NĂM 2023 

(Kèm theo Bản công bố số      /BCB-TTYT, ngày      /9/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Mỹ Tú) 

 

STT Tên khoa, đơn vị thực hành 

Số giường 

bệnh tại 

khoa đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số lượng người 

học thực hành 

tối đa  

Ghi chú 

1 Khoa Nội – Truyền nhiễm 135 270 Theo GB 

2 
Khoa Ngoại-CSSKSS và Phụ 

Sản 
35 70 Theo GB 

3 Khoa Nhi 50 100 Theo GB 

4 Khoa YHCT-PHCN 10 20 Theo GB 

5 Khoa Khám bệnh 0 10 5 PK 

6 Khoa XN-CĐHA 0 0  

7 Khoa Dược – TTB – VTYT 0 0  

8 Khoa KSBT & HIV/AIDS 0 
5 

 

9 Khoa Y tế công cộng -  0  
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SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN MỸ TÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC IV 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

(Kèm theo Bản công bố số      /BCB-TTYT, ngày      /9/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Mỹ Tú) 

 

STT Khoa, Phòng Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Khoa Nội – 

Truyền nhiễm 

Máy điện tim 3 kênh BeneHeat R3 Cái 1 

2 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu Cái 1 

3 Máy đo đường huyết tại giường Cái 1 

4 Máy phun khí dung Cái 12 

5 Máy tạo oxy 1-7 lít/phút Cái 4 

6 Máy SpO2 cầm tay (Beurer) Cái 6 

7 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 1 

8 Bơm tiêm điện Cái 2 

9 

Khoa Xét 

nghiệp - 

CĐHA 

Máy sinh hóa tự động Cái 1 

10 Máy phân tích huyết học tự động Cái 1 

11 Máy phân tích nước tiểu Cái 1 

12 Máy ion đồ Cái 1 

13 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Cái 1 

14 Kính hiển vi 2 mắt CX-21 Cái 1 

15 Máy li tâm nước tiểu Eba 200 Cái 1 

16 Hệ thống miễn dịch Elisa tự động Cái 1 

17 Máy X quang kỹ thuật số F-ATS Cái 1 

18 Máy siêu âm màu  Cái 1 

19 Máy điện tim Kenz Cardio Cái 1 

20 Máy đo loãng xương Cái 1 

21 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Bộ 1 

22 Hệ thống nội soi dạ dày Bộ 1 

23 Máy đo chức năng hô hấp Cái 1 

24 Máy xét nghiệm HbA1C Cái 1 



 

 

25 

Khoa Khám 

bệnh 

Máy tạo oxy Cái 2 

26 Máy đo SpO2 mini cầm tay Cái 5 

27 Máy đo đường huyết tại giường Cái 1 

28 Máy huyết áp lớn Cái 5 

29 Máy huyết áp nhi + trung Cái 2 

30 

Khoa Ngoại, 

CSSKSS và 

Phụ sản 

Máy hút điện Cái 1 

31 Máy đo đường huyết tại giường Cái 1 

32 Máy đốt điện CTC Cái 1 

33 Monitor theo dõi tim thai Cái 2 

34 Đèn mổ di động Cái 1 

35 Bàn sanh điều khiển điện Cái 1 

36 Máy tạo oxy Cái 2 

37 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu 

Máy hút điện Cái 1 

38 Máy phun khí dung Cái 1 

39 Máy bơm tiem tự động Cái 1 

40 Máy điện tim 3-6 kênh Cái 1 

41 Máy đo đường huyết tại giường Cái 1 

42 Máy truyền dịch Cái 2 

43 Monitor 5 thông số Cái 1 

44 Máy đo nồng độ oxy trong máy Cái 2 

45 Hệ thống thở CPAP Cái 1 

46 Máy thở + Xe để máy thở Cái 1 

47 Máy tạo oxy Cái 5 

48 

Khoa Nhi 

Máy phun khí dung Cái 3 

49 Máy đo đường huyết tại giường Cái 1 

50 Máy SpO2 mini cầm tay (Beurer) Cái 1 

51 Máy tạo oxy Cái 2 

52 
Khoa Dược – 

TTB - VTYT 

Tủ lạnh đựng Vaccine chuyên dụng Cái 1 

53 Thùng đựng vaccine chuyên dụng Cái 1 

54 Nhiệt kế tự ghi RC-4HC Cái 1 

55 
Khoa YHCT - 

PHCN 

Máy kéo giãn cột sống Cái 1 

56 Máy điện châm đa năng Cái 2 

57 Máy điều trị điện từ trường Cái 1 



 

 

58 Máy phục hồi khớp chân Cái 1 

59 Máy laser trị liệu Cái 1 

60 Máy siêu âm điều trị Cái 1 

61 Máy châm cứu Cái 8 

62 Máy sóng ngắn điều trị xung Cái 1 

63 Máy điều trị điện xung Cái 1 

64 Máy trị liệu dòng giao thoa Cái 1 

65 Súng bắn huyệt điểm Cái 1 

66 
Khoa YTCC 

Máy đo an toàn thực phẩm Cái 1 

67 Tủ lạnh Cái 1 

68 

Khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

Kính hiển vi 2 mắt Cái 1 

69 Buồng an toàn sinh học cấp I Cái 1 

70 Máy phun thuốc muỗi Cái 5 

71 Máy phun thuốc bơm tay Cái 2 
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